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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế  

Năm học 2024-2025 

 

Lớp  SS 

HTSX 

 (Khen xuất 

sắc) 

HTT 

 (Khen Tiêu 

biểu) HT CHT 

Hoàn thành  

Chương trình 

Tổng 

khen % 

1a1 40 24 6 10 0 40 31 77,5 

1a2 36 15 12 9 0 36 27 75,0 

1a3 43 28 7 8 0 43 35 81,4 

1a4 44 27 9 8 0 44 36 81,8 

1a5 37 13 11 13 0 37 24 64,9 

1a6 38 15 9 14 0 38 24 63,2 

Tổng 238 127 50 61 0 238 177 74,4 

2a1 45 26 13 6 0 45 39 86,7 

2a2 37 12 13 12 0 37 25 67,6 

2a3 46 25 12 9 0 46 37 80,4 

2a4 35 10 11 14 0 35 21 60,0 

2a5 41 14 12 15 0 41 26 63,4 

2a6 37 9 9 19 0 37 18 48,6 

Tổng 241 96 70 75 0 241 166 68,9 

3a1 45 25 11 9 0 45 36 80,0 

3a2 33 6 14 13 0 33 20 60,6 

3a3 46 21 17 8 0 46 38 82,6 

3a4 36 5 18 13 0 36 23 63,9 

3a5 32 5 15 12 0 32 20 62,5 

3a6 30 6 12 12 0 30 18 60,0 

Tổng 222 68 87 67 0 222 155 69,8 

4a1 43 10 13 20 0 43 23 53,5 

4a2 39 18 7 14 0 39 25 64,1 

4a3 47 29 10 8 0 47 39 83,0 

4a4 44 21 16 7 0 44 37 84,1 

4a5 42 15 13 14 0 42 28 66,7 

4a6 48 22 17 9 0 48 39 81,3 

Tổng 263 115 76 72 0 263 191 72,6 



5a1 41 12 14 15 0 41 26 63,4 

5a2 49 30 9 10 0 49 39 79,6 

5a3 50 33 7 10 0 50 40 80,0 

5a4 45 23 13 9 0 45 36 80,0 

5a5 38 11 14 13 0 38 25 65,8 

5a6 39 10 14 15 0 39 24 61,5 

Tổng 262 119 71 72 0 262 190 72,5 

Toàn 

trường 1226 525 354 347 0 1226 879 71,7 
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